
TT MMH TÊN MH LO ẠI HP SỐ TC LỚP SV Đ.KÝ MÃ GV TÊN GV
1 INTE130122_01CLC Nhập môn ngành KTXDCTGT LT 3 16127CL1 0 4810 Tự
2 OOPR240279_05CLC Lập trình hướng đối tượng LT 4 15110CL5 0 0022 Dũng
3 PHYS110702_09CLC Thí nghiệm vật lý 2 TH 1 15110CL5 - nhom 1 0 9267 Huân
4 PHYS110302_96CLC Thí nghiệm vật lý đại cương TH 1 15116CL2 - nhom 1 0 9230 Hải
5 EHQT230337_03CLC Anh văn 3 LT 3 15141CL1, 15141CL2 0 1191 Thu
6 ELAP125910_01CLC Luật và chính sách môi trường LT 2 14150CLC 0 1237 Ấu
7 ENMD125810_01CLC Mô hình hoá môi trường LT 2 14150CLC 0 0782 Bằng
8 DASA240179_05CLC Cấu trúc dữ liệu và giải thuật LT 4 15110CL5 1 0562 Phượng
9 PHYS110702_03CLC Thí nghiệm vật lý 2 TH 1 15110CL2 - nhom 1 1 9955 Trung
10 PHYS110702_05CLC Thí nghiệm vật lý 2 TH 1 15110CL3 - nhom 1 1 9955 Trung
11 PHYS110302_97CLC Thí nghiệm vật lý đại cương TH 1 15116CL2 - nhom 2 1 9230 Hải
12 ENGL530537_12CLC Anh văn 5 LT 3 14150CLC, 14151CLC 1 0510 Long

13 LTRI321345_01CLC
Kỹ thụât chiếu sáng dân dụng và 
công nghiệp

LT 2 13142CL1 2 2110 Ánh

14 LTRI321345_02CLC
Kỹ thụât chiếu sáng dân dụng và 
công nghiệp

LT 2 13142CL2 2 2110 Ánh

15 SOEN340679_02CLC Công nghệ phần mềm LT 4 14110CL2 2 0525 Phước
16 PHYS110702_02CLC Thí nghiệm vật lý 2 TH 1 15110CL1 - nhom 2 2 9955 Trung

17 IOTE426064_01CLC Công nghệ IoTs LT 2 13141CLVT 3 4030 Ca
18 MICR330363_06CLC Vi xử lý LT 3 14141CLVT 3 1021 Phú
19 PHED130715_09CLC Giáo dục thể chất 3 (Tự chọn) LT 3 15143CL3, 15144CL1 3 6013 Quận

20 TDTS320805_01CLC
Trình bày các văn bản và văn bản 
KHKT

LT 2 13149CL1, 13149CL2 3 4589 Anh

21 FHRB420718_02CLC Nền móng nhà cao tầng LT 2 13149CL2 4 0587 Tiếng
22 AICD433164_03CLC Thiết kế vi mạch tương tự LT 3 13141CLVT 4 2080 Huân
23 BATP230327_28CLC Thực tập tiện qua ban TH 3 14144CL1 - nhom 2 4 2140 Long
24 THME230721_10CLC Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ LT 3 15146CL3 5 4022 Bình
25 BAEL340662_24CLC Điện tử cơ bản LT 4 14141CLS 5 2203 Minh
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26 EEEN234062_02CLC Kỹ thuật điện - điện tử LT 3 14147CL1 5 0046 Thái
27 THER222932_08CLC Kỹ thuật nhiệt LT 2 15145CL5 5 0009 Ngân
28 EHQT230337_12CLC Anh văn 3 LT 3 15147CL2, 15149CL1 5 1191 Thu
29 ENGL530537_08CLC Anh văn 5 LT 3 14142CL2, 14145CLC 5 0663 Tín
30 SBST321617_02CLC Kết cấu công trình thép LT 2 12149CLS 6 0389 Thắng
31 BAEL340662_04CLC Điện tử cơ bản LT 4 15141CL2 6 9254 Liên
32 PHYS110302_95CLC Thí nghiệm vật lý đại cương TH 1 15116CL1 - nhom 2 6 9230 Hải
33 ECAD320645_09CLC CAD trong kỹ thuật điện LT 2 13142CL2 7 7036 Lâm
34 ELEQ220944_01CLC Thiết bị điện LT 2 12141CLS 7 2922 Hà
35 AIET311063_02CLC Chuyên đề thực tế điện tử LT 1 13141CLDT2 7 1021 Phú
36 PHYS110702_06CLC Thí nghiệm vật lý 2 TH 1 15110CL3 - nhom 2 7 9955 Trung
37 PHYS110702_07CLC Thí nghiệm vật lý 2 TH 1 15110CL4 - nhom 1 7 9267 Huân
38 ULTE121105_02CLC Phương pháp học tập đại học LT 2 13149CL1, 13149CL2 7 2141 Cường
39 THME230721_32CLC Cơ lý thuyết (Cơ khí) - ĐH,CĐ LT 3 15144CL3 8 0017 Châu
40 COTE340319_03CLC Kỹ thuật thi công LT 4 14149CL2 8 4590 Khánh
41 PHYS110302_93CLC Thí nghiệm vật lý đại cương TH 1 15145CL5 - nhom 2 8 0249 Chi
42 ENGL530537_09CLC Anh văn 5 LT 3 14146CL2, 14147CL1 8 1166 Luân
43 WSSE221317_03CLC Cấp thoát nước LT 2 14149CL2 9 9787 Kiệt
44 HSCD438164_02CLC Thiết kế kết hợp HW/SW LT 3 13119CL2 9 4030 Ca
45 PHYS110302_90CLC Thí nghiệm vật lý đại cương TH 1 15145CL4 - nhom 1 9 9230 Hải
46 MSET321145_03CLC Ứng dụng Matlab trong KTĐ LT 2 13142CL2 10 6305 Sa
47 EEEN234062_09CLC Kỹ thuật điện - điện tử LT 3 15145CL6 10 9260 Đan
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